
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM

DANH SÁCH  GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN,CHẤM  THỰC TẬP ĐẠI HỌC KHÓA 31 NĂM 2019
ĐỢT 4/2018-2019

Thời gian thực tập (12 TUẦN) :  Từ ngày  27/05/2019  đến ngày  16/08/2019

Nộp báo cáo về  Khoa  2 ngày  : 19,20/08/2019 tại Vp Khoa  

Thời gian chấm thực tập: từ ngày 21/08/2019-28/08/2019

STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp ĐTB GVHD VÀ CHẤM 1 DT or E-mail SV KÝ TÊN

1
030529130065 Đinh Hoài Diễm Hương 03/09/1994 DH29KT01 7.32

PGS.TS Ngô Hướng

2
030631151430 Ngô Thị Hương 10/08/1997 DH31MK02 6.96 ĐT: 0908991653

 

3
030631151106 Lương Long Hải Nhơn 14/11/1995 DH31QT02 7.15 //

4
030631150363 Nguyễn Thị Cẩm My 25/11/1997 DH31TC01 7.93 //

5
030631150699 Nguyễn Ngọc Phi Giao 20/12/1997 DH31TC02 7.85 //

6
030631151138 Trần Thị Thu Thảo 14/07/1996 DH31TC03 7.15 //

7
030631150896 Hồ Thị Thu 17/12/1997 DH31TC03 6.83 //

8
030631151322 Nguyễn Đặng Minh Thy 12/02/1997 DH31TC04 7.00 //

9
030631150359 Nguyễn Thị Trâm Anh 25/12/1997 DH31TC05 7.13 ThS.Nguyễn Văn Nghiện

10
030631151790 Thì Thị Mướp 05/06/1997 DH31TC05 7.63 ĐT: 0915.725.999

11
030631151761 Nguyễn Hoàng PhươngNam 05/11/1997 DH31TC05 7.30

//

12
030631151680 Phan Thị Thanh Nhàn 07/01/1997 DH31TC05 6.92

//

KHOA TÀI CHÍNH
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STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp ĐTB GVHD VÀ CHẤM 1 DT or E-mail SV KÝ TÊN

13
030631151751 Phạm Nữ Mai Phương 06/01/1997 DH31TC05 6.54

//

14
030631152133 Nguyễn Ngọc Anh Phi 01/01/1997 DH31TC06 7.64

//

15
030631151924 Lâm Thị Kim Phụng 03/04/1997 DH31TC06 7.78

//

16
030631150911 Trần Minh Sang 17/10/1997 DH31TC06 6.47

//

17
030632161691 Đặng Thị Nhung 04/02/1998 DH32TC01 7.31

ThS. Trần Nguyễn Minh Hải

18
030632161717 Phạm Hồng Nhung 30/12/1998 DH32TC01 8.17

ĐT: 0902.927.929

19
030632160252 Hoàng Trọng Danh 19/02/1997 DH32TC02 7.39

//

20
030632162290 Trần Thị Minh Thư 01/06/1998 DH32TC02 7.67

//

21
030632162975 Lê Thị Xuân 28/01/1998 DH32TC02 7.89

//

22
030632161090 Nguyễn Thùy Linh 03/01/1998 DH32TC03 7.12

//

23
030632161841 Nguyễn Thị Mai Phương 06/10/1998 DH32TC03 7.93

//

24
030632162046 Lê Đăng Tài 24/02/1997 DH32TC03 7.79

//

25
030632160388 Nguyễn Đức Dũng 16/02/1998 DH32TC04 7.47

//

26
030632160886 Huỳnh Ngọc Huy 16/06/1998 DH32TC04 8.08

ThS.Dư Thị Lan Quỳnh

27
030632161081 Phan Thị Trúc Liễu 07/04/1998 DH32TC05 8.47

ĐT: 0976382008

28
030632161321 Đỗ Thị Trà My 16/02/1998 DH32TC05 7.80

//

29
030632161389 Lê Thị Thanh Ngân 04/02/1998 DH32TC05 7.25

//

30
030632161723 Lê Thị Ni Cơ 13/03/1998 DH32TC06 7.41

//



STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp ĐTB GVHD VÀ CHẤM 1 DT or E-mail SV KÝ TÊN

31
030632162481 Trương Mỹ Tính 11/06/1998 DH32TC06 7.99

//

32
030632163344 Phan Thị Thu Vui 15/08/1997 DH32TC06 7.61

//

33
030732160179 Hoàng Thị Hải Yến 03/11/1998 DH32TC06 7.82

//

34
060515150044 Phạm Duy Khánh 20/12/1992 LT15DH04 5.85

//

TP.Hồ Chí Minh ngày 30  tháng 05 năm 2019

LẬP BẢNG TRƯỞNG KHOA
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